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THÔNG BÁO
Biểu giá và mức tiền tạm ứng các Gói dịch vụ

Căn cứ Công văn số 4176/UBND-KTTC ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc Sử dụng tài sản công để kinh doanh, cung cấp dịch 
vụ của Bệnh viện Phụ sản;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc giao quyền tự chủ tài chính và phân loại mức tự chủ 
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-BVPS ngày 26/6/2024 của Bệnh viện Phụ 
sản về việc Ban hành Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thông báo Biểu giá và mức tiền tạm ứng các 
Gói dịch vụ như sau,

1. Biểu giá Gói sanh thường không BHYT

Stt Nội dung Đvt  Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền
1 Giường dịch vụ Ngày 4 500.000 2.000.000

2 Chi phí cuộc sanh (gồm tiền công, 
thuốc, hoá chất, vật tư y tế, điện nước…) Lần 1 1.874.650 1.874.650

3 Xỏ lỗ tai bé gái Lần 1 100.000 100.000
4 Tắm trẻ sơ sinh Lần 3 60.000 180.000
5 Massage trẻ sơ sinh Lần 3 100.000 300.000
6 Xông phục hồi sàn chậu sau sinh Lần 3 100.000 300.000
7 Massage tuyến sữa sản phụ Lần 2 150.000 300.000
8 Gội đầu sản phụ bằng thảo dược Lần 1 65.000 65.000

9 Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 
thương hoặc vết mổ ≤ 15 cm Lần 2 140.000 280.000

10 Đăng ký nhắc lịch tiêm chủng Lần 1 100.000 100.000

11 XN sàng lọc sơ sinh 05 bệnh của 
trẻ sơ sinh Lần 1 531.000 531.000

12 Gói đồ vật tư phục vụ sanh thường Gói 1 154.350 154.350
13 Bộ đón bé chào đời Bộ 1 315.000 315.000

Tổng cộng 6.500.000 đồng
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2. Biểu giá Gói sanh mổ không BHYT

Stt Nội dung Đvt  Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền
1 Giường dịch vụ Ngày 7 500.000 3.500.000

2 Chi phí cuộc mỗ (gồm tiền công, 
thuốc, hoá chất, vật tư y tế,  điện nước...) Lần 1 4.076.075 4.076.075

3 Xỏ lỗ tai bé gái Lần 1 100.000 100.000
4 Tắm trẻ sơ sinh Lần 6 60.000 360.000
5 Massage trẻ sơ sinh Lần 6 100.000 600.000
6 Xông phục hồi sàn chậu sau sinh Lần 5 100.000 500.000
7 Massage tuyến sữa sản phụ Lần 2 150.000 300.000
8 Gội đầu sản phụ bằng thảo dược Lần 2 65.000 130.000

9 Chiếu tia Plasma lạnh điều trị 
vết thương hoặc vết mổ ≤ 15cm Lần 2 140.000 280.000

10 Đăng ký nhắc lịch tiêm chủng Lần 1 100.000 100.000

11 XN sàng lọc sơ sinh 05 bệnh 
của trẻ sơ sinh Lần 1 531.000 531.000

12 Gói đồ vật tư phục vụ sanh mổ Gói 1 407.925 407.925
13 Bộ đón bé chào đời Bộ 1 315.000 315.000

Tổng cộng 11.200.000 đồng
Lưu ý: Giá hai gói sanh dịch vụ này chưa tính phần BHYT chi trả. Trường 

hợp người đi sanh có thẻ khám chữa bệnh BHYT khi xuất viện (tùy thuộc vào 
mã thẻ BHYT), Bệnh viện sẽ hoàn trả lại số tiền BHYT phải chi trả. Chi phí 
trên sẽ tăng thêm nếu bệnh nhân đăng ký giường dịch vụ có đơn giá cao hơn.

3. Biểu giá Gói mổ phụ khoa không BHYT

Stt Nội dung Đvt  Số 
lượng Đơn giá Thành tiền

1 Giường dịch vụ Ngày 7 500.000 3.500.000

2
Chi phí cuộc mổ chương trình 
(gồm tiền công, thuốc, hoá chất, 
vật tư y tế,điện nước…)

Lần 1 5.530.000 5.530.000

3 Gội đầu sản phụ bằng thảo dược Lần 2 65.000 130.000

4 Chiếu tia Plasma lạnh điều trị 
vết thương hoặc vết mổ ≤ 15cm Lần 1 140.000 140.000

Tổng cộng 9.300.000 đồng
Lưu ý: Giá  gói mổ này chưa tính phần BHYT chi trả. Trường hợp người 
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đi mổ có thẻ khám chữa bệnh BHYT khi xuất viện (tùy thuộc vào mã thẻ 
BHYT), Bệnh viện sẽ hoàn trả lại số tiền BHYT phải chi trả. Chi phí trên sẽ 
tăng thêm nếu bệnh nhân đăng ký giường dịch vụ có đơn giá cao hơn.

4. Mức tiền tạm ứng thấp nhất
a) Trường hợp đăng ký Gói dịch vụ, mức tiền tạm ứng tối thiểu
- Gói sanh thường: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);
- Gói sanh mổ: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).
-  Gói mổ phụ khoa: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)
b) Trường hợp không đăng ký Gói dịch vụ 
- Bệnh nhân có BHYT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);
- Bệnh nhân không có BHYT: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
5. Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng (bệnh nhân)
a) Tự nguyện đăng ký Gói dịch vụ và đóng tiền tạm ứng đầy đủ theo loại 

gói dịch vụ đã đăng ký ngay khi vào nhập viện (Giá này chưa bao gồm thuốc 
xông sàn chậu, thảo dược gội đầu bà mẹ, … chủ yếu là tiền công thực hiện các 
kỹ thuật dịch vụ và tiền giường dịch vụ).

b) Được hưởng tất cả các dịch vụ, đúng số lượng theo loại Gói dịch vụ nêu 
trên. Khách hàng tự mua dược phẩm để xông sàn chậu, gội đầu bà mẹ…. Chấp 
nhận đóng thêm tiền khi phát sinh do phải chuyển từ gói sanh thường sang gói 
sanh mổ, khi bao cả phòng 02 giường, khi có truyền máu, sử dụng thuốc ngoài 
danh mục thuốc BHYT, ..v..v…

c) Không được đòi lại tiền khi không hưởng quyền lợi (không sử dụng các 
dịch vụ). Chỉ được trả lại tiền do tình trạng sức khỏe của bà mẹ hoặc trẻ nên bác 
sĩ không cho phép thực hiện loại dịch vụ đó hoặc trẻ sanh ra có giới tính là nam 
sẽ hoàn trả lại tiền dịch vụ Xỏ lỗ tai bé gái.

d) Tiền thanh toán cuối cùng căn cứ vào tỷ lệ % của loại thẻ bảo hiểm y tế 
được hưởng (nếu có) và hóa đơn tính tiền khi xuất viện, nếu còn bị thiếu so với 
số tiền đã đóng tạm ứng khách hàng phải đóng thêm, nếu có thừa so với số tiền 
đã đóng tạm ứng khách hàng được nhận lại tiền thừa.

6. Trách nhiệm của các khoa, phòng
a) Thông tin rộng rãi cho người dân biết về các Gói dịch vụ, quyền lợi được 

hưởng khi đăng ký Gói dịch vụ; Tư vấn, hướng dẫn về các Gói dịch vụ cho 
khách hàng lựa chọn và quyết định chọn loại gói dịch vụ, loại dịch vụ phù hợp 
nhu cầu, điều kiện kinh tế của khách hàng.

b) Khi bệnh nhân nhập viện, người tiếp nhận phải tư vấn chu đáo cho bệnh 
nhân về các gói dịch vụ, mức thu tạm ứng, quyền lợi được hưởng. Đồng thời 
hướng dẫn bệnh nhân đến Quầy thu viện phí đóng tiền tạm ứng (có đăng ký gói 
dịch vụ  hoặc không), quản lý phiếu tạm ứng.

Trong quá trình điều trị, khoa lâm sàng theo dõi chi phí bệnh nhân sử dụng, 
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nếu vượt quá số tiền đã đóng tạm ứng thì Khoa chỉ định cho bệnh nhân đóng 
thêm tiền tạm ứng.

c) Xử lý các tình huống
- Trường hợp bệnh nhân đã nhập viện và không đăng ký gói dịch vụ nhưng 

sau đó muốn đăng ký gói sanh dịch vụ thì khoa lâm sàng hướng dẫn bệnh nhân 
đến Quầy thu viện phí để đăng ký, đóng tạm ứng thêm và nhận Phiếu đăng ký 
gói dịch vụ từ bệnh nhân để lưu vào hồ sơ (Khoa lâm sàng không phải in Phiếu 
chỉ định đóng tạm ứng thêm).

- Trường hợp bệnh nhân đã đăng ký Gói dịch vụ nhưng sau đó đổi ý không 
sử dụng thì khoa lâm sàng liên hệ Quầy thu viện phí để hủy Giường dịch vụ và 
chỉ tính tiền các dịch vụ bệnh nhân có sử dụng hoặc hủy cả Gói dịch vụ.

- Trường hợp do yêu cầu chuyên môn bệnh nhân phải tiếp tục điều trị thì 
ngoài gói dịch vụ đã đăng ký Khoa lâm  sàng chỉ tính thêm tiền giường dịch vụ.

- Trường hợp bệnh nhân xin ở lại hoặc xin sử dụng thêm số lượng các dịch 
vụ như gội đầu, massage…… thì ngoài gói dịch vụ đã đăng ký Khoa lâm  sàng 
tính thêm tất cả các dịch vụ bệnh nhân sử dụng thêm.

d) Bệnh nhân không đăng ký Gói dịch vụ vẫn có thể đăng ký sử dụng từng 
dịch vụ riêng lẻ như: Gói đồ vật tư phục vụ sanh thường hoặc sanh mổ, Xỏ lỗ tai 
bé gái, Tắm trẻ sơ sinh, Massage trẻ sơ sinh… ngoại trừ Giường dịch vụ. 

7. Thời gian thực hiện biểu giá này: Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2024.
Trên đây là thông báo Biểu giá đăng ký các Gói dịch vụ, Thông báo này 

thay thế các thông báo trước đây. Đề nghị các khoa, phòng tích cực triển khai 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải 
báo cáo ngay về Lãnh đạo Bệnh viện (qua CN Phạm Thị Ngọc Luyến) để được 
giải quyết./.

Nơi nhận:
- Khoa, phòng;
- Phổ biến rộng rãi;
- Zalo Bệnh viện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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